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I. Lý thuyết
Kiểm tra các đơn vị kiến thức đã học trong học kỳ II gồm các bài và chủ đề sau:
-  Phòng ngừa tan nạn vũ khí, cháy nổ và các chất độc hại
- Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân
II. Bài tập
I. Trắc nghiệm 
Lựa chọn đáp án đúng cho các câu hỏi sau đây:
Câu 1.Công dân nên làm gì để phòng tránh các tai nạn về vũ khí, cháy nổ và các chất độc hại?

       A. Tàng trữ và buôn bán các vũ khí, trang thiết bị gây sát thương
       B. Không khóa bình gas sau khi nấu ăn
       C. Xúi giục người khác vi phạm các quy định về phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy nổ và các chất độc hại
       D. Tự giác tìm hiểu, nâng cao nhận thức, tuyên truyền cho mọi người thực hiện tốt các quy định của pháp luật về các quy định phòng chống tai nạn về vũ khí, cháy nổ và các chất độc hại

Câu 2. Nhà nước quy định nhà sử dụng lao động không được phép khai thác sức lao động từ đối tượng nào?

       A. Người trong độ tuổi lao động
       B. Người chưa đủ 13 tuổi
       C. Người không có tay nghề
       D. Người phải học hỏi mới quen được với công việc

Câu 3.Học sinh có thể làm gì để phòng tránh được các tai nạn về cháy nổ ở xung quanh mình?

       A. Sử dụng điện thoại di động khi đang cắm nguồn sạc
       B. Tắt hết các thiết bị điện khi không dùng đến
      C. Cắm nhiều giắc cắm ở một ổ điện
      D. Dùng vải che phủ vào các thiết bị điện khi chúng đang hoạt động

Câu 4. Người lao động từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi không được làm việc trong các môi trường nào sau đây?

       A. Làm việc trong mỏ than
       B. Làm việc tại trung tâm dạy kèm
       C. Làm các công việc phù hợp với thời gian học tập của bản thân tại trường học
       D. Làm việc tại nơi có khả năng phát triển trí lực, trí tuệ, nhân cách của người chưa thành niên

Câu 5. Một trong những nội dung về bình đẳng trong việc thực hiện quyền lao động là mọi người đều có quyền lựa chọn cái gì?

       A. Làm việc phù hợp với khả năng của mình, theo chuyên môn, không bị phân biệt đối xử
      B. Muốn làm lúc nào tùy thuộc vào ý thích của mình
      C. Thời gian làm việc theo ý kiến chủ quan của mình
      D. Điều kiện làm việc theo nhu cầu của mình

Câu 6. Trong hoạt động phòng, chống tai nạn hóa chất độc hại, công dân Việt Nam được phép thực hiện hành vi nào sau đây?

A. Sử dụng các loại hóa chất vượt quá hàm lượng cho phép.

B. Sử dụng các loại hóa chất thuộc danh mục được phép.

C. Sử dụng các loại hóa chất độc hại để săn bắt động vật.

D. Sản xuất, kinh doanh chất nguy hiểm trái quy định.

Câu 7. Hành vi của nhân vật nào dưới đây có thể gây ra tai nạn về cháy, nổ?

A. Chị S để các hóa chất dễ cháy ở xa khu vực bếp.

B. Anh T tố cáo hành vi tàng trữ thuốc nổ của ông X.

C. Anh V mua thuốc nổ về tự chế pháo để bán kiếm lời.

D. Chị M gọi lực lượng cứu hỏa khi phát hiện đám cháy.

Câu 8. Đọc tình huống sau và trả lời câu hỏi:

Tình huống. Các bạn T, K, V đang chơi đá cầu thì phát hiện khói bốc ra từ một ngôi nhà ở gần đó. Bạn T vội vàng gọi cứu hỏa, hô hoán mọi người xung quanh tới dập lửa; đồng thời nhắc nhở mọi người nhường đường, dọn dẹp chướng ngại vật để xe cứu hoả dễ dàng tiến vào chữa cháy. Trong khi đó, K và V bỏ chạy. Khi đến nơi an toàn, K than vãn với V rằng: “Sao T ngốc thế nhỉ, thấy tình huống nguy hiểm thì mình phải chạy thoát thân trước, khi nào đám cháy lan rộng thì tự khắc mọi người biết và kéo đến dập lửa thôi”. V cũng đồng tình với K và nói thêm “cậu ấy đúng là khôn nhà dại chợ”.

Câu hỏi: Trong tình huống sau, chủ thể nào chưa có ý thức trong việc phòng, chống tai nạn cháy, nổ?

A. Hai bạn K và V.

B. Hai bạn K và T.

C. Cả ba bạn K, T, V.

D. Bạn V và T.

Câu 9. Tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại không gây ra hậu quả nào sau đây?

A. Góp phần làm ô nhiễm môi trường sinh thái.

B. Thiệt hại tài sản của các cá nhân, gia đình và xã hội.

C. Ảnh hưởng đến sức khỏe, thậm chí là tính mạng con người.

D. Chỉ gây tổn thương về tâm lí không gây tổn hại về sức khỏe.

Câu 10. Việc làm nào dưới đây không có tác dụng phòng ngừa ngộ độc thực phẩm?

A. Ăn chín, uống sôi.

B. Ăn bất kể đồ ăn gì.

C. Sơ chế sạch sẽ trước khi chế biến.

D. Sử dụng thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng.

II. Tự luận
1. Theo em, lao động có ý nghĩa gì đối với cá nhân và xã hội? Nêu những quy định của Nhà nước về lao động. 
2. Chủ nhật, bạn N sang nhà bạn P trả sách thì thấy P đang giận dỗi mẹ. Sau khi hỏi thăm, N mới biết P có thái độ như vậy là vì mẹ yêu cầu phải lau nhà xong mới được đi chơi. Bạn P rất ấm ức và cho rằng mình còn nhỏ nên không phải làm việc nhà. Trong trường hợp trên, nếu là N, em nên lựa chọn cách ứng xử nào sau đây?

A. Không quan tâm, vì việc đó không ảnh hưởng gì đến mình.

B. Mắng nhiếc P gay gắt vì P lười biếng và không yêu thương mẹ.

   C. Đồng tình với bạn P vì trẻ em không có nghĩa vụ làm việc nhà.

D. Khuyên P nên giúp đỡ mẹ những công việc phù hợp với lứa tuổi.

-----Hết-----

